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	NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số:           /2021/TT-NHNN
	Hà Nội, ngày        tháng       năm 2021



Dự thảo 


THÔNG TƯ
Hướng dẫn thực hiện quản lý rủi ro môi trường trong hoạt động cấp tín dụng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.


Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010; 
Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010 và Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12; 
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020;
Căn cứ Nghị định 

[bookmark: _GoBack]số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế;
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện quản lý rủi ro môi trường trong hoạt động cấp tín dụng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

[bookmark: dieu_1]Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
1. Thông tư này hướng dẫn thực hiện quản lý rủi ro môi trường trong trong hoạt động cấp tín dụng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi là tổ chức tín dụng).
2. Thông tư này không áp dụng đối với hoạt động cho vay giữa các tổ chức tín dụng.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Tổ chức tín dụng, không bao gồm Quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô.
2. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
3. Khách hàng được cấp tín dụng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
1. Dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh có tác động đến môi trường là dự án, phương án sản xuất, kinh doanh thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường.
2. Rủi ro môi trường là khả năng xảy ra tổn thất về tài sản, vốn và thu nhập của chủ thể thực hiện các dự án, phương án sản xuất - kinh doanh có tác động xấu đến môi trường, phát sinh các sự cố môi trường hoặc do vi phạm quy định về bảo vệ môi trường bị cơ quan xử lý theo quy định của pháp luật.
3. Rủi ro môi trường trong hoạt động cấp tín dụng là rủi ro tín dụng của tổ chức tín dụng do khách hàng gặp rủi ro môi trường theo quy định tại Thông tư này.
4. Rủi ro của tổ chức tín dụng là khả năng xảy ra tổn thất làm giảm thu nhập, vốn tự có dẫn đến giảm tỷ lệ an toàn vốn hoặc hạn chế khả năng đạt được  mục tiêu kinh doanh của tổ chức tín dụng.
5. Đánh giá rủi ro môi trường trong hoạt động cho vay là việc đo lường mức độ rủi ro môi trường của dự án đầu tư, phương án sản xuất - kinh doanh được đề xuất cho vay và các khoản cho vay đối với dự án đầu tư, phương án sản xuất - kinh doanh của khách hàng phải đánh giá rủi ro môi trường theo quy định tại Thông tư này.
6. Quản lý rủi ro môi trường trong hoạt động cấp tín dụng là việc phân loại, nhận dạng, đo lường rủi ro môi trường trong hoạt động cấp tín dụng và việc theo dõi, kiểm soát, đề xuất giải pháp khắc phục, hạn chế rủi ro phát sinh.
7. Hệ thống quản lý rủi ro môi trường trong hoạt động cấp tín dụng bao gồm các quy định nội bộ về đánh giá rủi ro môi trường xã hội trước và trong cho vay, hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu, phương pháp đánh giá rủi ro, quy định về phân loại, trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản cấp tín dụng có rủi ro về môi trường và cơ cấu tổ chức, phòng, ban thực hiện quản lỷ rủi ro môi trường trong hoạt động cho vay.
Điều 4. Quyền tự chủ của tổ chức tín dụng khi quản lý rủi ro môi trường trong hoạt động cấp tín dụng 
1. Tổ chức tín dụng có quyền tự chủ trong việc tổ chức đánh giá, sử dụng kết quả đánh giá rủi ro môi trường của dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh của khách hàng để thực hiện quản lý rủi ro môi trường trong hoạt động cấp tín dụng của tổ chức tín dụng. Kết quả đánh giá rủi ro môi trường trong hoạt động cấp tín dụng phục vụ công tác quyết định cấp tín dụng, quản lý khoản cấp tín dụng của tổ chức tín dụng. 
2. Tổ chức tín dụng có quyền sử dụng kết quả đánh giá rủi ro môi trường của dự án của tổ chức có chuyên môn về môi trường hoặc kết quả đánh giá rủi ro môi trường trong hoạt động cấp tín dụng của tổ chức tín dụng khác.
3. Tổ chức tín dụng có quyền từ chối cấp tín dụng đối với khách hàng có dự án đầu tư, phương án kinh doanh không đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường, vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
4. Tổ chức tín dụng không cấp tín dung đối với các dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh thuộc đối tượng bị nghiêm cấm trong hoạt động bảo vệ môi trường theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường.
Điều 5. Nguyên tắc quản lý rủi ro môi trường trong hoạt động cấp tín dụng
1. Tổ chức tín dụng xây dựng hệ thống quản lý rủi ro môi trường trong hoạt động cấp tín dụng độc lập hoặc lồng ghép trong quy định nội bộ về cấp tín dụng và kiểm soát nội bộ, nhưng đảm bảo nguyên tắc phân định trách nhiệm với khâu quyết định cấp tín dụng theo quy định của pháp luật về các hoạt động cấp tín dụng.
2. Tổ chức tín dụng đánh giá rủi ro môi trường, rủi ro môi trường trong hoạt động cấp tín dụng và quản lý rủi ro môi trường trong hoạt động cấp tín dụng theo quy trình nội bộ do tổ chức tín dụng xây dựng theo quy định tại Thông tư này.
3. Tổ chức tín dụng thực hiện đánh giá rủi ro môi trường để xác định rủi ro của khoản cấp tín dụng, là căn cứ xếp hạng tín dụng khách hàng, xác định lãi suất, chi phí cấp tín dụng và các điều kiện cấp tín dụng phù hợp hoặc bổ sung các điều kiện cấp tín dụng, cảnh báo khách hàng về rủi ro môi trường trong hoạt động cấp tín dụng khi có biến cố hoặc phát sinh sự cố về môi trường.
4. Tổ chức tín dụng thực hiện phân loại, trích lập dự phòng rủi ro và quản lý rủi ro tín dụng đối với khoản cấp tín dụng có rủi ro môi trường trong hoạt động cấp tín dụng theo quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Điều 6. Chính sách về môi trường
Tổ chức tín dụng xây dựng và công bố chính sách về môi trường của tổ chức mình, trong đó bao gồm cam kết quản lý rủi ro về môi trường trong hoạt động cấp tín dụng. Chính sách về môi trường của tổ chức tín dụng phải được phê duyệt bởi Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc Ban điều hành của tổ chức tín dụng.
Điều 7. Khoản cấp tín dụng phải thực hiện đánh giá rủi ro môi trường
Tổ chức tín dụng thực hiện quản lý rủi ro môi trường trong hoạt động động cấp tín dụng, trừ các hình thức cấp tín dụng, khoản cho vay đáp ứng nhu cầu vay vốn sau của khách hàng:
1. Các khoản cấp tín dụng dưới hình thức chiết khấu; bao thanh toán; bảo lãnh ngân hàng; cho thuê tài chính; cho vay qua nghiệp vụ phát hành thẻ tín dụng. 
2. Các khoản cho vay đáp ứng nhu cầu vốn sau:
a) Phục vụ nhu cầu đời sống, cho vay tiêu dùng của công ty tài chính tiêu dùng;
b) Khoản cho vay đối với các dự án đầu tư, phương án kinh doanh thuộc các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, lưu thông hàng hóa không phát thải chất thải, khí thải theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường;
c) Các khoản đầu tư, mua sắm tài sản cố định phục vụ công tác quản lý của khách hàng vay vốn.
3. Khoản cho vay chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất thuộc Nhóm IV – không có nguy cơ tác động xấu đến môi trường theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường.
Điều 8. Thông tin quản lý rủi ro môi trường trong hoạt động cấp tín dụng
Thông tin phục vụ việc quản lý rủi ro môi trường trong hoạt động cấp tín dụng bao gồm từ một hoặc tất cả các thông tin sau:
1. Thông tin về môi trường tại Hồ sơ đề nghị cấp tín dụng của khách hàng;
2. Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định, Báo cáo đánh giá sơ bộ tác động môi trường, Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật, Giấy phép môi trường hoặc Đăng ký môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp, phê duyệt;
3. Kết quả kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường của cơ quan có thẩm quyền về bảo vệ môi trường (nếu có).
4. Thông tin về môi trường của sản phẩm, hàng hóa thực hiện dự án đầu tư, phương án sản xuất - kinh doanh của khách hàng vay vốn và thông tin kiểm định về bảo vệ môi trường của sản phẩm, hàng hóa từ việc thực hiện dự án đầu tư, phương án sản xuất - kinh doanh;
5. Thông tin khảo sát thực tế và thông tin từ cơ quan chức năng về hoạt động của dự án đầu tư, phương án sản xuất - kinh doanh của khách hàng liên quan đến thực hiện quy định về bảo vệ môi trường (nếu có);
6. Báo cáo về tình hình chấp hành quy định về bảo vệ môi trường của khách hàng vay vốn (nếu có);
7. Thông tin về rủi ro môi trường của khách hàng tại tổ chức tín dụng khác (nếu có);
8. Các thông tin khác liên quan đến hoạt động bảo vệ môi trường.
Điều 9. Phân loại mức độ rủi ro môi trường của khoản cấp tín dụng
1. Tổ chức tín dụng thực hiện phân loại mức độ rủi ro môi trường trong hoạt động cấp tín dụng của khoản cấp tín dụng như sau:
a) Đề nghị cấp tín dụng, khoản cấp tín dụng có rủi ro môi trường trong hoạt động cấp tín dụng thấp;
b) Đề nghị cấp tín dụng, khoản cấp tín dụng có rủi ro môi trường trong hoạt động cấp tín dụng trung bình;
c) Đề nghị cấp tín dụng, khoản cấp tín dụng có rủi ro môi trường trong hoạt động cấp tín dụng cao.
2. Tổ chức tín dụng xây dựng tiêu chí, công cụ đánh giá rủi ro môi trường để phân loại rủi ro môi trường đối với các khoản đề nghị cấp tín dụng, khoản cấp tín dụng theo quy định tại Thông tư này và phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều này.
3. Đối với các dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc Nhóm I - nhóm có nguy cơ tác động xấu đến môi trường ở mức độ cao, thì tổ chức tín dụng không được đánh giá, phân loại rủi ro môi trường trong hoạt động cấp tín dụng ở mức thấp.
Điều 10. Quản lý rủi ro đối với khoản cấp tín dụng có rủi ro môi trường
Tổ chức tín dụng quản lý rủi ro môi trường đối với khoản cấp tín dụng của khách hàng theo quy trình nội bộ về quản lý rủi ro môi trường trong hoạt động cấp tín dụng và đảm bảo được yêu cầu sau:
1. Đối với các đề nghị cấp tín dụng có rủi ro môi trường, tổ chức tín dụng phải bổ sung các điều kiện cấp tín dụng khi quyết định cấp tín dụng như: 
a) Cam kết của khách hàng tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường, hạn chế rủi ro về môi trường;
b) Các biện pháp tăng cường công tác kiểm tra sử dụng vốn, đánh giá khả năng trả nợ, tình hình chấp hành quy định về bảo vệ môi trường của khách hàng.
2. Đối với khoản cấp tín dụng có rủi ro môi trường, tổ chức tín dụng phải thực hiện:
a) Thường xuyên đánh giá lại rủi ro môi trường trong hoạt động cấp tín dụng đối với khoản cấp tín dụng.
b) Cảnh báo khách hàng về mức độ rủi ro môi trường trong hoạt động cấp tín dụng, yêu cầu khách hàng thực hiện đầy đủ cam kết về tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường.
c) Đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng, khả năng thu hồi nợ từ các biện pháp bảo đảm;
d) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của khách hàng vay vốn, tình hình chấp hành quy định về bảo vệ môi trường, thu hồi nợ.
đ) Xác định trách nhiệm của cá nhân, bộ phận có liên quan để có biện pháp hạn chế, xử lý.
3. Thực hiện báo cáo nội bộ về rủi ro môi trường trong hoạt động cấp tín dụng định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của tổ chức tín dụng. Nội dung báo nội bộ về rủi ro môi trường trong hoạt động cấp tín dụng thực hiện theo báo cáo nội bộ về rủi ro tín dụng của tổ chức tín dụng.
Điều 11. Quy trình nội bộ quản lý rủi ro môi trường trong hoạt động cấp tín dụng
Quy trình nội bộ về quản lý rủi ro môi trường trong hoạt động cấp tín dụng do tổ chức tín dụng xây dựng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và tối thiểu gồm các nội dung sau:
1. Quy định về rà soát, phân loại đề nghị cấp tín dụng, khoản cấp tín dụng phải thực hiện đánh giá rủi ro môi trường;
2. Quy định về thông tin cần thu thập để đánh giá rủi ro môi trường trước khi quyết định cấp tín dụng theo từng lĩnh vực và đối tượng khách hàng; cơ chế trao đổi thông tin với các tổ chức, cá nhân và các tổ chức tín dụng khác; 
3. Quy định về phân loại mức độ rủi ro môi trường đối với khoản cấp tín dụng, các điều kiện cấp tín dụng bổ sung; tổng hợp kết quả đánh giá rủi ro môi trường vào hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ của tổ chức tín dụng;
4. Hướng dẫn quản lý các khoản cấp tín dụng có rủi ro môi trường;
5. Hướng dẫn thực hiện báo cáo rủi ro môi trường phục vụ công tác quản lỷ rủi ro môi trường;
6. Quy định về phân công nhiệm vụ, cơ cấu, tổ chức, phòng ban nghiệp vụ quản lý rủi ro môi trường.
Điều 12. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01tháng 01 năm 2022.
2. Đối với các hợp đồng cho vay ký kết trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, tổ chức tín dụng tiếp tục thực hiện các quy định về quản lý rủi ro hiện hành và hướng dẫn quản lý rủi ro môi trường của tổ chức tín dụng tại thời điểm cấp tín dụng hoặc thỏa thuận với khách hàng để cung cấp thông tin phục vụ quản lý rủi ro môi trường theo quy định tại Thông tư này.
3. Chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, các tổ chức tín dụng phải ban hành Quy định nội bộ về quản lý rủi ro môi trường trong hoạt động cấp tín dụng và gửi về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Tín dụng các ngành kinh tế).
Điều 13. Tổ chức thực hiện 
Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong phạm vi chức năng của mình chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện Thông tư này./.
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